
      TRƯỜNG THPT THUỴ HƯƠNG

STT SBD Ngày sinh Lớp VĂN HĐTN GDĐP TỔNG XH

1 000777 Bùi Thị Vân Anh 26/06/2007 10C8 8 5.5 7.5 8 7 9.75 4.8 7.65 Đ Đ 58.2 34

2 000778 Bùi Xuân Hoàng Anh 31/03/2007 10C8 9 7.75 7.25 7.75 8.75 9.25 3.7 6.6 Đ Đ 60.05 23

3 000808 Nguyễn Việt Ái 19/09/2007 10C8 7 8 9.5 6.5 6 9 9 7.55 Đ Đ 62.55 20

4 000818 Bùi Thị Ngọc Bích 01/11/2007 10C8 7.5 7.5 9.25 7.75 9.25 8.5 8.6 6.85 Đ Đ 65.2 11

5 000825 Đào Bá Chiến 01/10/2007 10C8 8 7 8.25 8 9.25 8.5 8.4 7.15 Đ Đ 64.55 13

6 000826 Nguyễn Mạnh Chiến 12/01/2007 10C8 6.25 6 8 7.25 6.75 7 7.8 8.4 Đ Đ 57.45 37

7 000841 Phạm Thị Kiều Duyên 15/09/2007 10C8 7.5 8.25 9 7.75 4 6.5 6.8 7.6 Đ Đ 57.4 39

8 000858 Vũ Thị Đan 12/10/2007 10C8 7.75 7.75 8.25 8.5 6.5 9.25 5.5 6.4 Đ Đ 59.9 25

9 000878 Nguyễn Thị Trà Giang 19/12/2007 10C8 8.5 7.75 7.75 8.75 8.5 9.5 3.1 5.3 Đ Đ 59.15 30

10 000885 Đỗ Thị Thanh Hạ 02/06/2007 10C8 7.55 7.25 8.25 8 8 8.5 4.3 6.75 Đ Đ 58.6 33

11 000886 Nguyễn Thị Hạnh 04/08/2007 10C8 6 6 7.75 7.75 7.5 8.25 4.8 7.05 Đ Đ 55.1 40

12 000916 Phạm Thị Hồng 25/12/2007 10C8 8.55 7.25 8.5 8.5 9 10 8.75 8.6 Đ Đ 69.15 4

13 000917 Trần Bích Hồng 18/10/2007 10C8 9.5 8.75 9.5 9 7.75 9.75 7.3 7.7 Đ Đ 69.25 3

14 000921 Nguyễn Đình Huy 16/05/2007 10C8 8.5 7.25 7.75 8 4.75 8 8.1 6.45 Đ Đ 58.8 32

15 000942 Trần Thị Thu Hương 24/08/2007 10C8 9.25 8 9.25 8.75 7.25 7.75 6.9 7.3 Đ Đ 64.45 14

16 000945 Nguyễn Trọng Hướng 15/05/2007 10C8 7.5 7.5 9.5 8.75 8.75 9 8.1 6.85 Đ Đ 65.95 9

17 000954 Bùi Đức Khuê 21/04/2007 10C8 8 6 7.75 7 3.25 8 3.7 5.3 Đ Đ 49 43

18 000996 Vũ Thị Hương Ly 18/08/2007 10C8 6.75 7.5 8.25 8 8.5 9 4.7 7.25 Đ Đ 59.95 24

19 001004 Phạm Thị Thúy Mai 11/07/2007 10C8 9.5 9 8 8 9.5 10 7.85 8.35 Đ Đ 70.2 2

20 001024 Nguyễn Thị Trà My 05/03/2007 10C8 8.05 8.25 7.75 7.25 7.5 7.25 5 7.8 Đ Đ 58.85 31

21 001026 Trần Thị Trà My 05/10/2007 10C8 9.8 7.25 9 7.25 5.75 7.5 9 7.5 Đ Đ 63.05 17

22 001034 Hoàng Diệu Ngân 18/04/2007 10C8 8.75 7.5 9 8 8.75 8.5 8.5 7.75 Đ Đ 66.75 7

23 001040 Nguyễn Minh Ngọc 29/07/2007 10C8 8.25 7.5 9.75 7.5 5.25 8.25 5.85 7.35 Đ Đ 59.7 27

24 001041 Phạm Bích Ngọc 23/03/2007 10C8 8 7.75 8.5 8.5 8.25 9.75 6.8 8.25 Đ Đ 65.8 10

25 001054 Đỗ Xuân Nhật 17/12/2007 10C8 8.25 8.5 7.25 7.75 6.5 9.25 5.3 6.75 Đ Đ 59.55 28

KTPL TOÁN TA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

Họ và tên ĐỊA CN TIN SỬ
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STT SBD Ngày sinh Lớp VĂN HĐTN GDĐP TỔNG XHKTPL TOÁN TAHọ và tên ĐỊA CN TIN SỬ

26 001086 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 24/07/2007 10C8 7.75 8.25 9 7.75 5.25 9.75 5.65 6.1 Đ Đ 59.5 29

27 001098 Đặng Công Sơn 25/10/2007 10C8 9 8.5 7.5 7 8.75 9.25 6.9 8.1 Đ Đ 65 12

28 001099 Vũ Duy Tài 30/10/2007 10C8 7.25 7.25 9.5 7.5 7.25 9.75 7.5 6.8 Đ Đ 62.8 18

29 001105 Nguyễn Thị Phương Thanh 13/03/2007 10C8 6 6.75 8.75 8.5 5.5 9.25 5.9 6.8 Đ Đ 57.45 37

30 001114 Nguyễn Thị Thảo 10/09/2007 10C8 8.25 8.75 8.75 8.5 8.5 8 7.9 7.8 Đ Đ 66.45 8

31 001122 Lê Quang Thắng 29/07/2007 10C8 7.75 7.75 8 6.75 8 9.25 5.75 6.65 Đ Đ 59.9 25

32 001139 Nguyễn Thị Thúy 02/06/2007 10C8 8 7.5 8.25 7 8 9.25 6.3 8.25 Đ Đ 62.55 20

33 001141 Vũ Văn Thụ 12/06/2007 10C8 6.5 5 8 6 4 8.5 5.4 7.4 Đ Đ 50.8 42

34 001144 Hoàng Thị Minh Thư 27/10/2007 10C8 7.5 8.5 7.75 7.25 8.75 9.75 5.6 7.65 Đ Đ 62.75 19

35 001148 Trần Thị Thanh Thư 22/05/2007 10C8 9 9.25 7.75 7.25 9.25 9.75 8.05 7.7 Đ Đ 68 5

36 001153 Đỗ Văn Toàn 29/04/2007 10C8 7.5 7 7.25 8.25 7.25 6.75 6.8 7 Đ Đ 57.8 36

37 001155 Nguyễn Hữu Toàn 18/03/2007 10C8 7.05 7.75 8.25 7.5 7.5 6.25 5.6 8.2 Đ Đ 58.1 35

38 001156 Nguyễn Mạnh Toản 08/09/2007 10C8 6.55 7.25 6.75 6.75 4.5 6.25 5.5 3.6 Đ Đ 47.15 44

39 001163 Lê Thị Hải Trang 20/11/2007 10C8 8.5 9.25 7.75 8 9.5 10 9.4 8.1 Đ Đ 70.5 1

40 001185 Nguyễn Thái Tuấn 26/12/2007 10C8 7.5 7.75 7.75 8.75 7 9.25 7.7 8.1 Đ Đ 63.8 15

41 001213 Đỗ Văn Vượng 27/04/2007 10C8 5.25 5.75 7 7.75 7.75 8 6.8 5 Đ Đ 53.3 41

42 001214 Nguyễn Thị Xuyến 26/12/2007 10C8 8.5 8 8.75 7 7.25 9 7.05 7.55 Đ Đ 63.1 16

43 001216 Lê Thị Hải Yến 20/11/2007 10C8 7.75 9 8 8.5 10 10 7.4 7.3 Đ Đ 67.95 6

44 001217 Ngô Thị Yến 24/01/2007 10C8 7 8.5 9.5 8.25 7.25 9.25 5.8 6.45 Đ Đ 62 22

MÔN ĐỊA CN TIN VĂN SỬ KTPL TOÁN TA

TB 7.8 7.6 8.3 7.8 7.4 8.7 6.6 7.2


